
34   

cao, có tới 90% số dự án phải gia hạn ít nhất một lần, 
trong đó có những dự án tại các địa phương phải 
mất từ 10 đến 12 năm mới hoàn thành. Trong khi đó, 
việc quản lý và sử dụng vốn ODA phát sinh nhiều 
vấn đề như việc Nhật Bản tạm ngừng giải ngân ODA 
để điều tra vụ Công ty Tư vấn Giao thông Nhật Bản 
(JTC) hối lộ công chức Việt Nam để trúng thầu dự 
án, giải ngân vốn ODA chậm tiến độ do không giải 
phóng được mặt bằng... Chính vì vậy, trong nhiều 
cuộc họp với các nhà tài trợ, vấn đề chống tiêu cực, 
tham nhũng cũng như tháo gỡ khó khăn cho các dự 
án cơ sở hạ tầng được đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, hiện nay, với việc trở thành nước có thu 
nhập trung bình, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh bổ 
sung và sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật để phù 
hợp với cách tiếp cận và mô hình viện trợ mới, nhằm 
bảo đảm một mặt bằng chung cho việc áp dụng các 
phương thức viện trợ. Việc giảm dần vai trò trực tiếp 
của Chính phủ trong vay vốn ODA, chuyển giao sang 
đối tượng thụ hưởng ODA trực tiếp (chính quyền địa 
phương, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường 
học...) là giải pháp quan trọng, không chỉ giúp giảm 
thiểu những bất cập trong quá trình thu hút, quản 
lý và sử dụng ODA mà còn tạo điều kiện cho chính 
quyền địa phương, doanh nghiệp (DN) (đặc biệt là 
DN tư nhân) được tiếp cận bình đẳng với khu vực 
công trong tiếp cận ODA trên cơ sở chia sẻ trách 
nhiệm, lợi ích và rủi ro cùng với Chính phủ trong sử 
dụng nguồn vốn này.

Trước bối cảnh đó, làm thế nào để tiếp tục thu hút, 
nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn trên là 
vấn đề đặt ra cần phải giải quyết, trong đó hoàn thiện 
hành lang pháp lý quy định là yêu cầu hàng đầu. 
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Những chuyển biến về nguồn vốn tài trợ

Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương 
về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng nhu cầu huy động 
và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016-2020 lên tới khoảng 
39,5 tỷ USD. Trong đó, nhu cầu vốn cho các dự án 
chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực giao thông vận 
tải, phát triển đô thị, nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học 
và công nghệ.

Căn cứ vào tiến độ thực hiện các chương trình và 
dự án đã ký kết, tổng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu 
đãi dự kiến giải ngân thời kỳ 2016 -2020 đạt khoảng 
25-30 tỷ USD, bình quân năm đạt 5 - 6 tỷ USD, tăng 
14% so với thời kỳ 2011 - 2015 và chiếm khoảng 55% 
- 66% vốn đầu tư phát triển huy động từ bên ngoài. 
Cùng với đó, tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
chưa giải ngân của các chương trình, dự án đã ký kết 
chuyển tiếp từ thời kỳ 2011 - 2015 sang thời kỳ 2016 
- 2020 còn khá lớn, khoảng gần 22 tỷ USD. Do vậy, 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ 
2016 - 2020 là phải tập trung cao độ để hoàn thành các 
chương trình, dự án này theo đúng tiến độ và thời 
hạn cam kết, đưa các công trình vào khai thác, đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Có một thực tế là, trước đây, nguồn vốn vay ODA 
không được đưa hết vào dự toán NSNN và đã có 
hơn 92% nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 
được phân cấp cho địa phương theo hình thức cấp 
phát. Chính vì thế, địa phương vẫn coi đây là khoản 
“cho không”, dẫn tới tình trạng các địa phương đăng 
ký vốn nhiều, nhưng đầu tư dàn trải, hiệu quả chưa 

MỘT SỐ ĐỘT PHÁ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG  
NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI
TS. NGUYỄN XUÂN THẠCH

Ngày 17/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 251/QĐ-TTg phê duyệt Đề 
án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nước 
ngoài thời kỳ 2016-2020”. Tiếp đó, ngày 16/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
15/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn vốn trên. Đây là quyết định mang tính chiến 
lược trong bối cảnh Việt Nam trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình, nguồn vốn 
tài trợ có sự biến đổi mạnh.
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nợ công và 15% GDP. Nguyên tắc chỉ đạo quản lý 
và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong thời kỳ 
2016-2020, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước 
về ODA và vốn vay ưu đãi trên cơ sở phân cấp gắn 
với trách nhiệm, quyền hạn, năng lực quản lý và tính 
chủ động của các ngành, các cấp; bảo đảm sự phối 
hợp quản lý, kiểm tra và giám sát chặt chẽ của các cơ 
quan liên quan.

Việc thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA 
và vốn vay ưu đãi phải được xem xét, cân đối và lựa 
chọn trong tổng thể các nguồn vốn đầu tư phát triển, 
phải bám sát các mục tiêu của chiến lược nợ công và 
nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch 
tài chính trung hạn 5 năm (2016 - 2020), đảm bảo các 
chỉ số nợ công, nợ chính phủ và mức bội chi ngân 
sách nhà nước trong giới hạn cho phép.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nêu rõ, khuyến 
khích sự phân công lao động và bổ trợ giữa các nhà 
tài trợ trong việc cung cấp nguồn vốn ODA và vốn 
vay ưu đãi trong khuổn khổ các chương trình hợp 
tác phát triển chung, đồng tài trợ theo ngành, lĩnh 
vực và địa bàn lãnh thổ; đồng thời, tăng cường kiểm 
tra, giám sát và đánh giá việc sử dụng vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi, bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng 
công trình và theo đúng quy định của pháp luật; chủ 
động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch và đề cao 
trách nhiệm giải trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm 
đưa Cổng thông tin điện tử về giám sát và đánh giá 
đầu tư công vào hoạt động, bao gồm các thông tin, dữ 
liệu về các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu 
đãi. Mặt khác, thiết lập và vận hành hệ thống giám 
sát và đánh giá đầu tư công, bao gồm vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi nhằm tăng cường công tác theo dõi, 
giám sát và đánh giá việc tiếp nhận và sử dụng vốn 
ODA và vốn vay ưu đãi; đồng thời triển khai các hoạt 
động tuyên truyền về nội dung của Đề án cho các cơ 
quan Việt Nam, các nhà tài trợ và giới truyền thông.

Chính phủ cũng quy định, định kỳ 6 tháng báo 
cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 
quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi, cập nhật tình 
hình và kết quả thực hiện và định kỳ hằng năm báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả 
thực hiện Đề án trong Báo cáo thường niên về tình 
hình thu hút, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu 
đãi. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh Đề 
án này được phê duyệt là cơ sở để các ngành, các cấp 
huy động và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu 
đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020 

Thay đổi mãnh mẽ về tư duy

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ 
2016-2020 là phải tập trung cao độ để hoàn thành các 
chương trình, dự án này theo đúng tiến độ và thời hạn 
cam kết, đưa các công trình vào khai thác, đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, 
cần có các chính sách và giải pháp thu hút, quản lý và 
sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu 
đãi trên cơ sở các nguyên tắc chỉ đạo và lĩnh vực ưu 
tiên đề ra nhằm tạo nguồn vốn gối đầu và các tiền đề 
bền vững cho giai đoạn sau năm 2020.

Việc Chính phủ đã ban hành Quyết định số 251/
QĐ-TTg và Nghị định 16/2016/NĐ-CP về định hướng 
quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA trong cùng một 
thời điểm được đánh giá là những quyết định mang 
tính chiến lược, thể hiện chính sách của Chính phủ 
nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng 
và Nhà nước trong việc thu hút, quản lý và sử dụng 
nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) và Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020).

Theo Đề án định hướng quản lý và sử dụng 
nguồn vốn ODA, tổng số vốn ODA và vốn vay ưu 
đãi chưa giải ngân của các chương trình, dự án đã 
ký kết chuyển tiếp từ thời kỳ 2011-2015 sang thời kỳ 
2016-2020 còn khá lớn, khoảng gần 22 tỷ USD; trong 
đó, phần lớn là những dự án đầu tư của nhóm 6 
Ngân hàng Phát triển với các khoản vay ODA ưu đãi. 

Do vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
trong thời kỳ 2016-2020 là phải tập trung cao độ để 
hoàn thành các chương trình, dự án này theo đúng 
tiến độ và thời hạn cam kết, đưa các công trình vào 
khai thác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội 
của đất nước. Đồng thời, cần có các chính sách và giải 
pháp thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn 
vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên cơ sở các nguyên tắc 
chỉ đạo và lĩnh vực ưu tiên đề ra trong Đề án này để 
tạo nguồn vốn gối đầu và các tiền đề bền vững cho 
giai đoạn sau năm 2020.

Nhiệm vụ giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
trong thời kỳ 2016-2020 có tính khả thi cao vì hầu hết 
đều là các chương trình và dự án chuyển tiếp từ thời 
kỳ 2011-2015 và được sắp xếp trong kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 2016-2020 với các điều kiện bảo đảm 
vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án theo 
tiến độ của các điều ước quốc tế và thỏa thuận tài trợ 
đã ký kết.

Về nợ công đối với vốn vay ODA và vốn vay ưu 
đãi, theo tính toán của Bộ Tài chính, tính đến cuối 
năm 2020, dư nợ vay ODA và vốn vay ưu đãi dự 
kiến đạt khoảng 55 tỷ USD, chiếm khoảng 26% dư 
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được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chính sách, định 
hướng ưu tiên cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi 
của nhà tài trợ nước ngoài; bảo đảm hiệu quả kinh tế 
- xã hội, môi trường và phát triển bền vững. Bảo đảm 
tính bền vững về kinh tế; phù hợp với khả năng cân 
đối vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng; phù hợp 
với khả năng trả nợ công, nợ Chính phủ và nợ chính 
quyền địa phương (đối với chương trình, dự án sử 
dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi); không trùng lặp 
với chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương 
đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ 
Tài chính, các cơ quan có liên quan lựa chọn Đề xuất 
chương trình, dự án phù hợp theo tiêu chí trên, trình 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho cơ quan 
chủ quản quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề 
xuất chương trình, dự án được cho phép triển khai 
lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư. Ngoài ra, Nghị định cũng quy 
định chặt chẽ trình tự, thủ tục quyết định chủ trương 
đầu tư và thẩm định, quyết định đầu tư các chương 
trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi...

Việc thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA 
và vốn vay ưu đãi phải được xem xét, cân đối và lựa 
chọn trong tổng thể các nguồn vốn đầu tư phát triển, 
phải bám sát các mục tiêu của chiến lược nợ công và 
nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch 
tài chính trung hạn 5 năm (2016 - 2020), đảm bảo các 
chỉ số nợ công, nợ chính phủ và mức bội chi ngân 
sách nhà nước trong giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, 
khuyến khích sự phân công lao động và bổ trợ giữa 
các nhà tài trợ trong việc cung cấp nguồn vốn ODA 
và vốn vay ưu đãi trong khuổn khổ các chương trình 
hợp tác phát triển chung, đồng tài trợ theo ngành, 
lĩnh vực và địa bàn lãnh thổ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường 
kiểm tra, giám sát và đánh giá việc sử dụng vốn ODA 
và vốn vay ưu đãi, bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất 
lượng công trình và theo đúng quy định của pháp 
luật; chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành 
vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. 

và làm căn cứ để các nhà tài trợ sử dụng trong quá 
trình hoạch định chính sách, xây dựng các chương 
trình hợp tác phát triển với Việt Nam ở cấp khu vực, 
quốc gia, cấp bộ, ngành và địa phương.

Ngay sau khi ban hành Quyết định 251/QĐ-TTg 
Thủ tướng đã ban hành Nghị định 16/2016/NĐ-CP 
thay thế Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 
với những quy định mới đảm bảo chặt chẽ hơn trong 
quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay trên. Theo 
đó, nghị định mới quy định rõ, các lĩnh vực được 
ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm: Hỗ 
trợ thực hiện chương trình, dự án kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội; Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường thể chế 
quản lý nhà nước; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hỗ 
trợ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 
và tăng trưởng xanh; Sử dụng làm nguồn vốn đầu 
tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình 
thức đối tác công tư (PPP); Lĩnh vực ưu tiên khác 
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định quy định thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự 
án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay 
ưu đãi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 
của Luật Đầu tư công. Thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn 
ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 17 của Luật Đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu 
tư nguồn vốn này với các chương trình sau: Chương 
trình, dự án đầu tư nhóm A và nhóm B; chương trình, 
dự án, phi dự án kèm theo khung chính sách; chương 
trình, dự án, phi dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc 
phòng, tôn giáo. Chương trình tiếp cận theo ngành; 
dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương trình, dự án 
vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi; dự án hỗ trợ kỹ thuật 
có quy mô vốn tài trợ tương đương từ 2 triệu USD 
trở lên; viện trợ mua sắm các loại hàng hóa thuộc 
diện phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; 
sự tham gia của Việt Nam vào chương trình, dự án 
khu vực. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ ngân sách đối 
với các chương trình, dự án, phi dự án không thuộc 
quy định trên thì người đứng đầu cơ quan chủ quản 
quyết định chủ trương đầu tư.

Nghị định mới quy định chặt chẽ về trình tự, thủ 
tục đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án 
sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Theo đó, chương 
trình, dự án được đề xuất sử dụng vốn ODA, vốn 
vay ưu đãi phải đảm bảo tiêu chí: Phù hợp với chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đã 

Tổng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi dự 
kiến giải ngân thời kỳ 2016 -2020 đạt khoảng 
25-30 tỷ USD, bình quân năm đạt 5 - 6 tỷ USD, 
tăng 14% so với thời kỳ 2011 - 2015 và chiếm 
khoảng 55% - 66% vốn đầu tư phát triển huy 
động từ bên ngoài.


